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BÁO CÁO 
kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 9 năm 2022 và 

 kế hoạch công tác tháng 10 năm 2022 

 
 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban hành văn bản chỉ 

đạo, điều hành 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia 

gắn với bản đồ số tỉnh Trà Vinh. 

- Ban hành Kế hoạch số 48/KH-STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2022 về thực 

hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2023 giai đoạn 2022-2025. 

- Ban hành 07 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài tăng cường 

tuyên truyền: bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 

02/9/2022; Công văn số 3544/UBND-CNXD ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh; các 

hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn tỉnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông 

tin cơ sở; Công văn số 5172/BNN-CN ngày 08/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…  

2. Lĩnh vực bưu chính 

- Có Văn bản gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc rà soát đối tượng thụ hưởng ấn 

phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà 

Vinh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến nay, có 66.343 hộ sản 

xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

(66.343 hộ) và Voso.vn (57.035 hộ) với 1.073 loại sản phẩm được quảng bá, giới 

thiệu trên sàn. 

- Cấp 01 Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính. 

3. Lĩnh vực viễn thông 

- Có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về: Hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng 

xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 
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bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Tăng cường công tác quản lý, cải tạo, 

chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo rà soát tình hình thiệt hại và nhu 

cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022; Rà soát các công trình, dự án có 

sử dụng đất đủ điều kiện triển khai từ nay đến năm 2025. 

- Ban hành Kế hoạch số 50/KH-STTTT-BCVTCNTT ngày 09/9/2022 về 

khảo sát đánh giá tiêu chí Thông tin và Truyền thông các xã xây dựng nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao của huyện Duyên Hải, Cầu Ngang. 

4. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước  

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice): đã triển khai áp dụng cho 

577 cơ quan (cấp tỉnh: 139, cấp huyện: 332, cấp xã: 106) với 7.320 người dùng, 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Hệ thống đã tích hợp giải pháp ký số; tích 

hợp liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia. Trong tháng, 18.062 văn bản 

điện tử phát hành trên hệ thống, trong đó có 14.736 văn bản được ký số (tỷ lệ 

81,59%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: trong tháng, cấp mới 153 chứng thư số, thu hồi 

12 chứng thư số, nâng tổng số 2.572 chứng thư số đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh (trong đó gồm: 491 CTS tổ chức và 2.081 CTS cá nhân) phục vụ ký số văn 

bản điện tử, ký số hồ sơ giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục 

Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Hiện tại tổng số hộp thư điện tử công vụ 

(mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ, công chức, viên chức là 7.956. Qua đó, góp 

phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường 

mạng.  

- Có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về: Cung cấp thông tin về 

hiện trạng triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH (đề án 06); Hướng dẫn thành 

lập Tổ Công nghệ số Cộng đồng; Đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; 

Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị dự thảo kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính 

minh bạch năm 2022 và những năm tiếp theo; Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch 

triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Trà Vinh (lần 2); 

Đề xuất của Sở Giao thông vận tải về kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ 

thống cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, cấp đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. 

Phúc đáp Công văn số 1449/SNV-TCBCTCPCP ngày 22/8/2022 về việc phối hợp 

cung cấp số liệu phục vụ báo cáo Đoàn Giám sát số 1730; Phúc đáp Công văn số 

2190/VP-TTCB của Văn phòng UBND tỉnh; … 

- Phổ biến: Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Kiểm tra cải cách hành chính; Tổng hợp danh sách Tổ Công nghệ số cộng 
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đồng; Hỗ trợ UBND xã Hưng Mỹ tập huấn tại tài khoản trên cổng DVC quốc gia 

(tất cả CCVC, đoàn thể xã), nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống 

igate; Hỗ trợ các đơn vị tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia theo quyết định 

của UBND tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch số 47/KH-STTTT-BCVTCNTT ngày 31/8/2022 về cải 

thiện, nâng cao Chỉ số tính minh bạch năm 2022 và những năm tiếp theo; Kế 

hoạch số 49/KH-STTTT-BCVTCNTT ngày 08/9/2022 về duy trì, nâng cao khắc 

phục chỉ số PAR Index và chỉ số PAPI năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- Hội nghị trực tuyến qua MCU tỉnh: 7 cuộc 600 điểm cầu.  

- Kết quả tiến độ xây dựng Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”: 

+ Đã hoàn thành các chức năng của App: Đăng nhập, Đăng xuất, Giao diện 

màn hình chính, Họp chi bộ, Tài liệu tuyên truyền, Thông tin nội bộ. 

+ Chức năng thực hiện trong tuần: Học tập Nghị quyết. 

+ Hạng mục công việc chưa thực hiện: Học tập Nghị quyết. 

+ Thời gian dự kiến hoàn thành: 30/9/2022. 

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp thông tin về thủ tục hành chính; 

cung cấp 1.858 dịch vụ công: mức 3: 571 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 30,73%); mức 4: 

1.057 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 56,89%). Trong tháng, hệ thống đã tiếp nhận 28.106 hồ 

sơ (24.491 trực tiếp, 3.615 trực tuyến), đã giải quyết 27.135 hồ sơ, các hồ sơ còn 

lại trong quá trình giải quyết. Trong đó, dịch vụ công mức 3 tiếp nhận 8.515 hồ sơ 

(7.977 trực tiếp, 538 trực tuyến (tỷ lệ 6,3 %)); dịch vụ công mức 4 tiếp nhận 

16.290 hồ sơ (13.213 trực tiếp, 3.077 trực tuyến (tỷ lệ 18,88%)). Rà soát, công 

khai 1.415 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp 

670 DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia, trong đó, có 235 DVC mức độ 3 và 

435 DVC mức độ, đang thực hiện tích hợp các dịch vụ khác theo Quyết định số 

411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Lĩnh vực an toàn thông tin 

- Có 02 văn bản gửi cơ quan, đơn vị: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng 

cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022; tăng 

cường đảm bảo ATTT mạng trong dịp lễ Quốc Khánh 02/9. 

- Tham dự Hội thảo và triễn lãm quốc tế về ATTT khu vực phía Nam năm 

2022; Tham gia diễn tập ATTT diễn tập quốc tế APCERT năm 2022. 

- Có Công văn cử đầu mối tiếp nhận thông tin về nguy cơ mất ATTT mạng 

trên không gian mạng VN. 

6. Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền 

6.1. Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại 

- Có văn bản gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố 



4 

 

về việc khảo sát hộ kinh doanh điểm phát hành xuất bản phẩm. 

- Báo cáo về tình hình hoạt động và việc sử dụng kinh phí thông tin đối 

ngoại tại Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cấp đúng thời gian quy định 12 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh và 02 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. 

6.2. Thông tin cơ sở  

- Ban hành Văn bản gửi Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã và thành phố về việc phát các chương trình phát thanh trên hệ thống 

thông tin cơ sở. 

- Ban hành Kế hoạch số 44/KH-STTTT-TTBCXB ngày 22/8/2022 về việc tổ 

chức tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh 

vực thông tin cơ sở. 

6.3. Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông  

Trong tháng, đăng tải 23 tin bài, văn bản; trong đó đăng 01 tin bài, 06 văn 

bản chỉ đạo điều hành, 02 văn bản quy phạm pháp luật, 03 báo cáo thống kê, 02 

văn bản lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, 02 văn bản lĩnh vực ngành bưu chính 

viễn thông, 02 văn bản lĩnh vực ngành thông tin - báo chí - xuất bản, 03 thông tin 

đấu thầu, 01 thông tin tuyển dụng và hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông Bình 

Định tuyên truyền Cuộc thi ảnh Quy Nhơn - Bình Định - điểm đến lý tưởng trên 

Trang thông tin điện tử của Sở. 

II. CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

1. Hoạt động của Lãnh đạo Sở 

- Trong tháng, Ban Giám đốc Sở tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của 

tỉnh, của Bộ, ngành, trung ương tổ chức.  

- Lãnh đạo Sở tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 07 tháng 9 năm 2022; 

Kết quả tiếp công dân định kỳ: Không có công dân đến; Số lượt tiếp công dân 

thường xuyên: 01 lượt người, 01 vụ việc, nội dung chủ yếu phản ánh về đăng 

thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (facebook). 

2. Công tác Văn phòng  

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; đóng 

góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành tỉnh. 

- Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ 

thông tin; thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông 

– Công nghệ thông tin. 

- Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông được phân bổ kinh phí tiếp tục 

triển khai 03 dự án đầu tư: Xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC); 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; Nâng cấp, mở rộng hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh 

Trà Vinh (giai đoạn 2) với tổng kinh phí được cấp là 30,5 tỷ đồng. Đến hiện tại, 
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Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai hoàn thành dự án Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh và tiếp tục thực hiện các gói thầu theo kế hoạch 

được duyệt, đã giải ngân 27,599/30,5 tỷ, đạt 90,5% kế hoạch vốn được giao năm 

2022.  

3. Công tác thanh tra 

Trong tháng, Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra 02 cuộc đối với 02 đơn vị  kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực truyền hình trả tiền 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra 

chấp hành tương đối đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của 

đơn vị; tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại thiếu sót. Sở ban hành kết luận kiểm tra 

và yêu cầu 02 đơn vị nghiêm túc thực hiện tiếp thu, rút kinh nghiệm mà đoàn 

kiểm tra chỉ ra những mặt còn tồn tại thiếu sót. 

Tiếp nhận 01 đơn phản ánh, kiến nghị; Kết quả giải quyết: đang trong quá 

trình xác minh vụ việc. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022 

Trong tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo 

và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao 

nhận thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, 

Đài trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet; phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Trà Vinh; ngừng khai thác đầu số 1022; Quy chế 

vận hành hệ thống phản ánh hiện trường; Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

3. Tiếp tục phối hợp triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2022.  

4.  Triển khai Kế hoạch Khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí thông 

tin và truyền thông đối với các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải. Ban hành Kế hoạch Phát 

triển hạ tầng viễn thông (hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 – 

2025. 

5. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà 

Vinh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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6. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và 

công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 9 năm 2022 và 

kế hoạch công tác tháng 10 năm 2022; Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh 

báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ 

đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 
- Đại diện VP Bộ TT&TT; 
- Đại diện Văn phòng Bộ tại  
   thành phố Hồ Chí Minh; 
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Cục PTTH & TTĐT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- BGĐ Sở;  
- Trang TTĐT Sở; 
- Các Phòng, TT thuộc Sở 
    (t/h theo Kế hoạch); 
- Văn phòng Sở; 
- P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, TP; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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